
BLOOD ADMINISTRATION SET for infusion pump  
DÂY TRUYỀN MÁU CHO MÁY TRUYỀN DỊCH 

 
CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG 

Sản phẩm được thiết kế sử dụng một lần để truyền máu hoặc chế phẩm máu bằng cách sử dụng bơm 
truyền dịch hoặc phương pháp truyền trọng lực. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1- Khóa đường truyền bằng con lăn trên dây truyền máu. 

2- Sau đó tháo nắp bảo đầu nhọn rồi cắm sâu vào túi máu theo hướng thẳng (1 chiều hoặc 2 chiều) 

3- Đảm bảo túi máu đã được kết nối chắc chắn với dây truyền máu, để máu chảy vào bầu đếm giọt. 
Dùng ngón tay bóp nhẹ vào bầu đếm giọt của dây truyền dịch của dây truyền máu để máu lưu 
thông chảy về bầu đếm giọt đến một nửa bầu  

4- Mở khóa đường truyền, tới khi máu lưu thông chảy đến đầu kim thì khóa đường truyền lại 

5- Mở nắp bảo vệ đầu kim. Thực hiện lấy ven. Mở khóa đường truyền để bắt đầu quá trình truyền 
máu. Cuối cùng, mở nắp bộ lọc khí, để bắt đầu truyền máu. (vì lý do TB * PU300SE & TB * PU300SYE 
không có bộ lọc khí nên bỏ qua bước mở nắp) 

BIỂU TƯỢNG CHỈ DẪN 

Không sử dụng nếu 
bao bì bị hỏng 

Áp suất Số giọt trên minilit 

Không chứa Latex 

 

Khử khuẩn bằng 
ethylene oxide 

Số lượng đóng gói Không chất gây sốt 
Không tái sử dụng 



 
Nếu trường hợp dây truyền máu cho bơm tiêm điện có kẹp AFF, chu trình hoạt động có thể như sau: 

1. Đảm bảo rằng kẹp AFF không bị khóa 

2. Kéo kẹp AFF xuống 

3. Đảm bảo rằng ống được đặt trong kẹp AFF như được chỉ ra trong Hình 1 A và lắp kẹp vào lỗ chuyên 
dụng của bơm dịch truyền  

4. Sau đó gắn ống đúng vào các khe dẫn ống, đóng bơm để truyền dịch sau khi đã đặt đúng cách 

Lưu ý thận trọng: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

  THẬN TRỌNG 
 Chỉ sử dụng một lần 
 Không tái sử dụng 
 Không tiệt trùng lại 
 Không tái chế sản phẩm. Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương 

thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị. 

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 
 Không sử dụng nếu nắp bảo vệ đầu kim bị mất hoặc biến dạng 
 Sử dụng ngay sau khi mở nắp từng đơn vị đóng gói 
 Thải bỏ an toàn sau khi sử dụng để tránh nguy cơ nhiễm trùng.  
 Đảm bảo tất cả các kết nối với Dây truyền máu được chắc chắn 
 Không lật ngược hoặc lắc buồng nhỏ giọt trong quá trình sử dụng 
 Khử trùng cổng tiêm trước khi sử dụng. 
 Nên thay bộ này sau mỗi 24 giờ sử dụng, vì tốc độ dòng chảy có thể lệch khỏi giá trị cài đặt 

do sự biến dạng của phần ống trong máy bơm sau thời gian dài sử dụng. 

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN 

Không bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ cao  

Tất cả các tên thương hiệu đều là thương hiệu đã đăng ký của TERUMO CORPORATION và các chủ sở hữu tương ứng của chúng. 
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INTENDED USE 

The product is intended for use in infusing blood volumetrically by using an infusion pump and is ready for 
general gravity use and to be discarded after single use 

INSTRUCTION FOR USE 

1. Close the Flow regulator first. 
2. Then insert the spike (1 way or 2 way) which has removed the Protective cap into the blood bag port. 
3. In order to let the blood flow into the drip chamber, squeeze the drip chamber first. 
4. Open the Flow regulator 
5. Finally, open the cap of air filter, to start the blood infusion. (for the reason of TB*PU300SE&TB*PU300SYE 

without air filter, so leave out the steps of open the cap) 
 

Index of Symbols 

Do not use if 
package is damaged 

Pressure Drops per milliliter 

Does not contain latex 

Sterilized using 
ethylene oxide 

Content Non-pyrogenic 

 

Do not reuse 



And if the TERUFUSION BLOOD ADMINISTRATION SET for infusion pump with a AFF clamp, the operation 
procedure shall be like this. 

1. Make sure that the AFF clamp is not closed. 
2. Slide the AFF clamp down. 
3. Make sure that the tube is positioned in the AFF clamp as indicated in Fig1 A, and insert the clamp into the 

dedicated aperture of the infusion pump. 
4. Then attach the tube properly to the tube guide slots, close the pump door to give a infusion after you have 

set properly 
Caution: Read the instruction manual of the infusion pump before use. 
  CAUTIONS 

 For single use only.  
 Do not reuse.  
 Do not resterilize.  
 Do not reprocess.  
 Reprocessing may compromise the sterility, biocompatibility and functional integrity of the device. 

PRECAUTIONS 
 Do not use if protective caps are loose or displaced.  
 Use immediately after opening the unit packaging.  
 Dispose of safely after use to avoid risk of infection.  
 Ensure that all connections made with the 
 Terufusion blood administration set are secure.  
 Do not turn upside down or shake the drip chamber during administration.  
 Disinfect the injection port before use.  
 We recommend replace the set every 24 hours, as the flow rate may deviate from the set value due 

to deformation of the tubing section in the pump after long period of use. 

  STORAGE METHOD 

DO NOT STORE AT EXTREME TEMPERATURES.  

All brand names are trademarks or registered trademarks of TERUMO CORPORATION and their respective owners. 




